BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 1
Câu 1: a) Số 3 048 làm tròn đến hàng chục ta được số:
              A. 3 040                    B. 3 000                      C. 3 050                       D. 3 100

             b) Làm tròn số 67 452 đến hàng trăm ta được:

A. 70 000                  B. 67 000                         C. 67 500                  D. 67 450

Câu 2:  a) Số 13 048 làm tròn đến hàng nghìn ta được số:

               A. 3 050                   B. 3 040                 C. 3 000               D. 13 000

             b) : Số 71 839 làm tròn đến hàng chục nghìn ta được số:

A. 80 000                  B. 75 000             C. 70 000              D. 72 000

Câu 3: a)Vì bị ốm nên Hoa xin phép cô giáo nghỉ học từ ngày 30 tháng 3 đến hết ngày 2 tháng tư cùng năm. Số ngày Hoa xin nghỉ học là :

               A. 2 ngày                         B. 3 ngày                                 C. 4 ngày    
            b) Nếu thứ ba tuần này là ngày 21 tháng 5 thì thứ ba tuần sau là ngày

  A.28                           B.29                         C. 30                                    D.31       
Câu 4: a) Mai đi từ trường về lúc 10 giờ. Về đến nhà lúc 11 giờ kém 25 phút. Thời gian Mai đi từ trường về nhà là:

        A.35 phút                B. 25 phút                   C. 15 phút                D.10 giờ 35 phút

            b) Việt đi học lúc 7 giờ 10 phút . Sau 40 phút nữa, Việt đến trường. Hỏi Việt đến trường là mấy giờ?

   A.  7 giờ 40 phút          B.8 giờ kém 10 phút          C. 8 giờ        D. 8 giờ kém 5 phút              
Câu 5: a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: IV , XV, VII , XIX

	A. IV; XV; VII; XIX       
	C. XIX; XV; VII; IV

	B. IV; VII; XV; XIX
	D. VII; XIX; IV; XV


              b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: VIII , XVII, XIV , XIX

	A. VIII; XIX; XVII; XIV      
	C. XIX; XVII; XIV; VIII

	B. VIII; XIV; XVII; XIX
	D. XIX; XIX; XIV; VIII


Câu 6: a)Một hình Chữ nhật có chiều dài 1 dm, chiều rộng 5 cm . Diện tích hình chữ nhật đó.
A. 20 cm                  B. 12 cm                C. 50 cm2            D. 30 cm2
             b). Điền số?

 Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài 16 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính  diện tích mảnh bìa đó ?

           Đáp số:   Diện tích:...128 cm2  
Câu 7. Một hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng bằng [image: image2.png]


 chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:
A. 40 cm                              B. 40 m                      C. 80 cm                         D. 80 m  
Câu 8.  Một cửa hàng có 5 hộp bi, mỗi hộp   . Nếu họ chia đều số bi đó vào 4 túi thì mỗi túi chứa số viên bi là: 

A. 2080 viên bi              B.  520 viên bi          C. 500 viên bi       D. 2000 viên bi              
B. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống

	1kg = ...........1000.........g
	1l = ............1000...........ml

	1 000g =...........1......kg
	1 000l = .....1...........l

	2 kg =...................2000...g
	3l = .................3000  ...ml

	210 ngày = .......30.....tuần
	1 năm 7 tháng =  ...........tháng                            


Bài 3. Có hai trang trại nuôi gà, trang trại thứ nhất nuôi được 1233 con gà. Trang trại thứ  
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Câu 1: a) Bạn Nam mang 2 tờ tiền có mệnh giá 10 000 đồng đi mua bút chì. Bạn mua hết 15 000. Bạn Nam còn thừa ...………đồng. ( 10000 x 2)
            A. 10 000 đồng            B. 5 000 đồng           C. 2 000 đồng              D. 1 000 đồng

             b) Mai mua 5 quyển vở như nhau, mỗi quyển vở có giá 13 000 đồng. Mai đưa cho cô bán hàng 1 tờ 50 000 đồng và 1 tờ 20 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Mai bao nhiêu tiền? ( 13000 x5)

A. 10 000 đồng            B. 5 000 đồng           C. 4 000 đồng              D. 3 000 đồng

Câu 2:  a) Một hình tròn có đường kính là 30cm thì bán kính hình tròn đó là: ( 30: 2)
    
      A. 15m                       B. 60m                    C. 60cm                       D. 15cm                       

             b) Một hình tròn có bán kính là 24cm thì đường kính hình tròn đó là: ( 24x2)

    
A. 48 dm                     B. 48 cm                    C. 12cm                     D. 
Câu 3: a)Vì bị ốm nên Hồng xin phép cô giáo nghỉ học từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 2 tháng 
Năm cùng năm. Số ngày Hoa xin nghỉ học là :

               A. 2 ngày                         B. 3 ngày                                 C. 4 ngày    

            b) Nếu thứ ba tuần này là ngày 15 tháng 6 thì thứ ba tuần sau là ngày( 15+ 7)

  A.22                          B.21                        C. 24                                    D.23       
Câu 4: a) Mai đi từ trường về lúc 10 giờ 10 phút. Về đến nhà lúc 11 giờ kém 20 phút. Thời gian Mai đi từ trường về nhà là:

        A.35 phút                B. 30 phút                   C. 25 phút                D.10 giờ 35 phút

            b) Việt đi học lúc 7 giờ 15 phút . Sau 40 phút nữa, Việt đến trường. Hỏi Việt đến trường là mấy giờ?(7 giờ 15 phút + 40 phút)

   A.  7 giờ 40 phút          B.8 giờ kém 10 phút          C. 8 giờ        D. 8 giờ kém 5 phút              
Câu 5: a) Một võ đài hình vuông có chu vi là 36cm. Diện tích của võ đài đó là: ( 36 :4),  (9x9)               A. 72 cm2                   B. 81 cm2                             D. 160 cm2                               

b) Một hình vuông có chu vi 32 cm. Diện tích của hình vuông đó là: 
               A. 62 cm2                   B. 64 cm2                             D. 1 cm2    
Câu 6: a)Một hình Chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 3 cm . Diện tích hình chữ nhật đó.( Đổi 15m = 1500cm)
         A. 45 cm                  B. 450 cm                C. 4500cm2            D. 18 cm2
             b)Một hình Chữ nhật có chiều dài 24dm, chiều rộng 4cm . Diện tích hình chữ nhật đó.( Đổi 24dm = 240cm)
         A. 28 cm                  B. 96 cm                C. 425cm2            D. 960cm2
Câu 7. a) Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài 14 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính  diện tích mảnh bìa đó ?
           Đáp số:   Diện tích:...............

b) Một hình chữ nhật có chiều dài 27cm, chiều rộng bằng [image: image4.png]


 chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:………
Câu 8.  Một cửa hàng có 6 hộp bi, mỗi hộp có 516 viên bi. Nếu họ chia đều số bi đó vào 4 túi thì mỗi túi chứa số viên bi là: …..
A. 770 viên bi              B.  774 viên bi          C. 779 viên bi       D. 2000 viên bi              
Câu 9:  Đặt tính rồi tính:

	 a) 23216 + 412452 
	  b) 48325 - 27163
	   c) 12345 × 3
	   d) 72125 : 5


Câu 10:  Có hai trang trại nuôi gà, trang trại thứ nhất nuôi được 42 580 con gà. Trang trại thứ  hai nuôi được số con gà bằng số con gà trang trại thứ nhất giảm đi 5 lần.  Hỏi cả hai trang trại nuôi được bao nhiêu con gà ?

Câu 11: .Trong hũ có 5 cái kẹo, trong đó có 2 kẹo màu đỏ và 3 kẹo màu xanh. Bạn Mai nhắm mắt và lấy bất kì 2 cái kẹo trong hũ. Hỏi các sự kiện có thể xảy ra là gì?

Câu 12. Diện tích hình vuông có cạnh là 9 cm là: 
         A. 36 cm2                  B. 81 cm2                  C. 81cm                    D. 36 cm

Câu 13. Tấm bìa hình chữ  nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm.Tấm bìa có diện tích là:

A. 80cm2 
          B. 30cm                           C. 40cm2
      D.26 cm2
Câu 14. Một hình vuông có độ dài một cạnh bằng 8cm. Diện tích của hình vuông đó là: 

A. 64 cm2                  B. 32 cm2                  C. 60 cm2                  D. 72 cm2

Câu 15Tính cạnh hình vuông biết chu vi là 8 024 m.   
A. 32 096 m                  B. 2006 m                C. 1 003 m             D. 4 012 m     

Câu 16. Một hình vuông có độ dài một cạnh bằng 9 cm. Diện tích của hình vuông đó là: 
A. 24 cm2                  B. 81 cm2                  C. 60 cm2                  D. 72 cm2

Câu 17.Tính cạnh hình vuông biết chu vi là 12 056 m.
A. 3 014 m         B. 3024 m          C. 3004 m          D. 4 012 m.  : (0,5 điểm)

Câu 18. Một hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng bằng [image: image6.png]


 chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:
A. 40 cm                              B. 40 m                      C. 80 cm                         D. 80 m

 Câu 19. Một hình chữ nhật có chiều dài 14cm, chiều rộng 8cm. Diện tích hình chữ nhật đó là ....

Câu 20. Đúng ghi Đ, Sai ghi S

Hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm. Hình vuông có cạnh 5cm.

a) Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông.

b) Diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình vuông.    

Câu 21. Chu vi của hình vuông là 36 cm thì diện tích của hình vuông đó là:
    A. 81 [image: image8.png]cm’



             B. 36 cm                C. 36[image: image10.png]cm’



           D. 144 cm

Câu 22. Một hình chữ nhật có chiều dài là 8cm, chiều rộng bằng 3cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là :

A. 11 cm                 B.  22cm                          C. 24 cm2           D. 25 cm

Câu 23:  Một hình chữ nhật có chiều dài 14 cm ,chiều rộng 8cm .Diện tích hình chữ nhật đó là:.........................

Câu 24: Một hình vuông ABCD có chu vi là 36 cm. Tính diện tích hình vuông đó.

	A. 20 [image: image12.png]cm’




	B. 81 [image: image14.png]cm’




	C. 144 [image: image16.png]cm’




	D. 9 [image: image18.png]cm’






Câu 25 (2 điểm). 
          Gia đình bác An đã mua hai xe ô tô gạch, mỗi xe chở 2500 viên gạch. Sau 

 hai ngày, những người thợ xây đã xây hết 4297 viên gạch. Hỏi còn bao nhiêu viên  gạch chưa  xây?

Câu 26 (1 điểm).

Nam nghĩ ra một số. Nam lấy số đó cộng với số bé nhất có 4 chữ số khác nhau, rồi nhân với số lớn nhất có một chữ số thì được 51057. Hỏi số Nam nghĩ là số nào?

Câu 27. Mẹ mua 2 kg cam hết 80 000 đồng. Hỏi nếu mẹ mua 5 kg cam đó thì hết bao nhiêu tiền?
Câu 28. Mẹ cho Mai hai tờ 10 000 đồng. Mai mua vở hết 14 000 đồng. Hỏi Mai còn thừa bao nhiêu tiền?
Câu 29. Nam mua một đôi giày giá 54 000 đồng, mua một hộp bút giá 16 000 đồng. Nam đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại Nam bao nhiêu tiền?
Câu 30. Trong 3 giờ đầu, mỗi giờ chú Hùng đi được 13 120 m. Trong 1 giờ tiếp theo, chú Hùng đi được 9 560 m. Hỏi chú Hùng đã đi quãng đường dài bao nhiêu mét?

Câu 31. Mỗi lần may quần áo đồng phục cho công nhân, xưởng may dùng hết 12 150m vải. Hỏi 3 lần may như vậy, xưởng may đã dùng hết bao nhiêu mét vải?

Câu 32. Hiện tại trong kho còn 8 000 l dầu. Người ta đã chuyển thêm dầu vào kho 3 lần, mỗi lần 1 400 l dầu. Hỏi sau khi chuyển, trong kho có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Câu 33. Một cửa hàng văn phòng phẩm, thứ Bảy đã bán 12 hộp bút chì màu, Chủ nhật bán được số hộp bút chì màu gấp 3 lần thứ Bảy. Hỏi sau hai ngày bán, cửa hàng đó bán được bao nhiêu hộp bút chì màu?

Câu 34. Giá một quyển vở là 7000 đồng, một hộp bút giá 19 000 đồng Hải mua 3 quyển vở và một hộp bút. Hải đưa cho cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Hải bao nhiêu tiền?

Câu 35. Mẹ mua 2 kg cam hết 80 000 đồng. Hỏi nếu mẹ mua 5 kg cam đó thì hết bao nhiêu tiền?

a) Tính diện tích hình vuông có chu vi 32 cm.
b) Tính chu vi hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh hình vuông ở câu a và có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.

                                                                 TIẾNG VIỆT
I..Ôn lại các bài đọc hiểu

II.. Luyện từ và câu 
III.Ôn và viết lại các bài văn sau

1. Viết đoạn văn về ước mơ của em.

2. Viết đoạn văn nêu tình came, cảm xúc về một cảnh đẹp của đất nước

3. Viết đoạn văn kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua.
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